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To: The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company. Công ty cổ phần DAP-Vinachem/ZMF- 
Vinachem Joint Stock Company.

- Địa chỉ trụ sở chinh/JtfWrexy of headoffice: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, 
thuộc khu kinh tế Đinh Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam/Ảơr N5.8, Dinh Vu Industrial Zone, Dinh Vu, Cat Hai Economic zone, 
Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Haiphong City, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: 02253.979368; Fax: 02253.979170;

Email: daphaiphong@gmail.com .

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.461.099.000.000 đồng/VND.

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DDV.
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ 
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and 
General Director.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực Regarding the 
implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ ủôngỉActivities of the General Meeting of 
Shareholders’.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 
lây ý kiến bằng văn \ìảù) I Information on meetings, resolutions and decisions of the 
General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of 
Shareholders approved in the form of written comments):
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (2024 report)-.

STT 
No.

Số Nghị 
quyết/Quyết định 

Resolution/Decision 
No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content

1 10/NQ-ĐHĐCĐ 19/4/2024

- Thông qua Dáo cáo của IIDQT vê hoạt động năm 
2023; định hướng năm 2024/'Approval of the 
Operation Report of the Board of Directors in 
2023 and Operation plan in 2024;
- Thông qua BCTC 2023 đã kiểm ìoáĩdApproval of 
the Statement about the Financial Statement 
audited in 2023;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 
2023/Approval of the Statement about the profit 
distribution proposal in 2023;
- Thông qua Báo cáo của BKS 2ữ23/Approval the 
Report of the Board of Supervisors in 2023;
- Thông qua Tờ trinh về Ke hoạch SXKD 2024/ 
Approval of the Statement about Manufacturing 
and business plan in 2024;
- Thông qua Báo cáo thù lao 2023 và Tờ trình thù 
lao 2024/Approval of the Statement about 
remuneration in 2023 and Statement about 
remuneration in 2024;
- Thông qua các đon vị kiểm toán BCTC
2024/Approval selecting Companies to audit The 
Financial Statement 2024;
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị Công ty/Approval of amendments to 
the Organization Regulation and of to the Board of 
Directors;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty/ Approval 
the addition of business lines and Amendment and 
Supplement the Company Charter;
- Thong qua hợp dong, giao dich giữa Công ty cổ 
phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam/rì/?provữ/ contracts and 
transactions between DAP- Vinachem Joint stock 
companies with Vietnam Apatit Limited Company;
Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 

thành viên BKS nhiệm kỳ 202Ồ-2Q25/Approval of 
fhe Proposal to dismissal and election additional 
members of the Board of Supervisors for the term 
2020-2025;

Thông qua bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 
2025/Approval of election of members of the Board 
ỵf Supervisors for the term 2020-2025.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about 
the members of the Board of Directors:
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STT 
No.

Thành viên HĐQT/ 
Board of Directors ’ 

members

Chức vụ/Position 
(thành viên HĐQT 
độc lập, TVHDQT 
không điều hành) 

(Independent 
members of the 

Board of Directors, 
Non-executive 
members of the 

Board of Directors)

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HDQT độc lập

The date becoming/ceasing to be the 
member of the Board of Directors

Ngày bổ nhiệm 
Date of 

appointment

Ngày miễn nhiệm 
Date of dismissal

1 Ông/Mr. Nguyễn Tuấn
Dũng

Chủ tịch HĐQT, 
không điều hành/ 

Non-executive 
members of the 

Board of Directors

26/6/2020 -

2 Ông/Mr. Vũ Văn Bằng

Thành viên HDQT; 
Tổng giám đốc/ The 
Board of Directors;

General Director

26/6/2020 -

3 Ông/Mr. Lê Ngọc Nhân

Thành viên HDQT; 
Phó Tổng giám đốc/ 

The Board of 
Directors; Deputy 
General Director

26/6/2020 -

4 Ông/Mr. Nguyễn Văn
Phiên

Thành viên HĐQT 
không điều hành/ 

Non-executỉve 
members of the

Board of Directors

20/4/2023 -

5 Bà/Mrs. Nguyễn Thị Mai

Thành viên HĐQT 
không điều hành/

Non-executive 
members of the 

Board of Directors

26/6/2020 -

2. Các cuộc họp HĐQT/'Meetings of the Board of Directors:

STT 
No.

Thành viên HĐQT/
Board of Director ’ member

Số buối họp 
HĐQT tham dự/

Number of 
meetings attended 

by Board of 
Directors

Tỷ lệ tham dự/
Attendance rate

Lý do không tham 
dự họp/Reasons for 

absence

1 Ông/Mr. Nguyễn Tuấn
Dũng 09/9 100%

2 Ông/Mr. Vũ Văn Bang 09/9 100%

3 Ông/Mr. Lê Ngọc Nhân 09/9 100%

4 Ông/Mr. Nguyễn Văn Phiên 09/9 100%

5 Bà/Mrs. Nguyễn Thị Mai 08/9 89%
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối vói Ban Tổng Giám đốc/Supervising the 
Board of Management by the Board of Directors:

HĐQT Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác sản xuất; bảo 
duững, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị, chủ động chuẩn bị lốt nhát nguyên liệu 
chính phục vụ sản xuất, nhất là quặng apatit; tăng cường tiêu thụ; quản trị doanh 
nghiệp, tiết giảm các chi phí, giảm tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu; tập trung 
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt HĐQT đã 
chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát diễn biển của thị trường trong và ngoài nước để 
điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm DAP; 
và triển khai phương án kinh doanh hóa chất./

The Board of Directors of the Company has continued to focus on directing the 
promotion of production; maintaining and consolidating the machinery and equipment 
system; proactively preparing the best raw materials for production, especially apatite 
ore; increasing consumption; corporate governance, reducing costs, reducing the 
consumption of raw materials; focusing on faithfully implement investment and 
construction projects according to the set plan. In particular, the Board of Directors 
has directed the Board of Directors to closely follow developments in the domestic and 
foreign markets to flexibly adjust product prices, promote production and consumption 
of DAP products; and implement chemical business plans.

Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản 
phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp 
định kỳ để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, mua sắm nguyên liệu, sửa chữa 
thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT Công 
ty./

The Company's production and business activities, cost management plans, 
product prices and selling prices are always closely directed and monitored by the 
Board of Directors, with regidar meetings held to promptly resolve arising problems, 
purchase raw materials, repair equipment, invest in construction and other work 
contents under the authority of the Company's Board of Directors.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý 
khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế 
quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành 
hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban 
điều hành./

The Board of Directors regularly inspects and supervises the Executive Board 
and other managers in complying with the provisions of law, the Company's Charter, 
internal management regulations and Resolutions and Decisions of the Board of 
Directors in the daily operation of the Company; promptly resolves proposals and 
recommendations of the Executive Board.
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HĐQT đã thông qua bổ nhiệm có thời hạn đối với 01 Phó Tổng giám đốc Công 
ty; thông qua việc bổ nhiệm 04 Trưởng phòng, 0? Giám đốc nhà máy; phê duyệt chủ 
trương và phê duyệt kế hoạch triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 của Công ty cổ phần r>AP - Vinachem tại 
kỳ rà soát năm 2024./

The Board of Directors approved the temporary appointment of 01 Deputy 
General Director of the Company; approved the Appoint 04 Department Heads, 02 
Factory Directors; approval the policy and approval the plan to review and 
supplement the planning of management and leadership stafffor the periods 2021-2026 
and 2026-2031 of DAP - Vinachem Joint Stock Company at the 2024 review period.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of 
the Board of Directors ’ subcommittees (If any):

Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc/ The Board of Directors has no 
subcommittees.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Resolutỉons/Decisions of 
the Board of Directors:

STT 
No.

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolutỉon/Decỉsion 
No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate

I
Các Nghị quyết/
Resolutions

1 01/NQ-HĐQT 25/01/2024
Nghị quyết Phiên họp thứ 01 năm 2024 của 
Hội đồng quản txị/Resolution of the 01st 
session 2024 of the Board of Directors

100%

2 02/NQ-HĐQT 27/01/2024

Nghị quyết v/v Mở hạn mức tín dụng và uỷ 
quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 
Hồng Resolution on opens credit limit
and authorizes representative to transact at 
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for 
Industry and Trade - Hong Bang Branch

100%

3 03/NQ-HĐQT 21/02/2024

Nghị quyết v/v Thong nhất trao đổi, lay ý kiến 
của Đảng ủy Công ty về chủ trương triển khai 
quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám 
đốc Công tyỉResolution on agree to discuss 
and get opinions from the Company's Party 
Committee on the policy of implementing the 
appointment process for the position of Deputv 
General Director of the Company.

100%

4 04/NQ-HĐQT 22/02/2024

Nghị quyết v/v Thông qua thời gian dự kiến, 
địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập 
danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2024/Resolution approval on 
the expected time, meeting location and final 
registration date to prepare the list of

100%
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STI
No.

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolution/Decỉsior 
No.

Ngày 
Date

Nội dung
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate
shut eholdet s fo) the 2024 Annual Genet al 
Meeting of Shareholders.

5 05/NQ-HĐQT 28/03/2024

Nghị quyết v/v Thông qua chương trình, nội 
dung và các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2C2A/Resolution on 
approval of the program, content and 
documents submitted to the 2024 Annual 
General Meeting of Shareholders.

100%

6 06/NQ-HĐQT 02/04/2024

Nghị quyêt v/v Thông qua chủ trương và kê 
hoạch thực hiện quy trinh bổ nhiệm Phó Tổng 
giám đốc Công ty/Resolution on approval the 
policy and plan for implementing the 
appointment process of the Company's Deputy 
General Director.

100%

7 0//NQ-HĐQT 02/04/2024

Nghị quyết v/v Thông qua bo sung nội dung 
chương trình và ho sơ tài liệu sửa đổi cập nhật 
trình Đại hội cổ đông 2D24/Resolution on 
approval of additional program content and 
documents to be submitted to General Meeting 
of Shareholders in 2024

100%

8 08/NQ-HĐQT 02/04/2024

Nghị quyết v/v Hồ sơ đề cử úng viên bầu bố 
sung thành viên Ban kiểm soát Công 
ty/Resolution on nomination file for candidates 
to elect additional members Board of 
Supervisors of the Company

100%

9 09/NQ-HĐQT 02/04/2024

Nghị quyết v/v Chấp thuận chủ trương và phê 
duyệt kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ 
sung quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý 
Công ty giai đoạn 2021-2026 và 2026- 
2ữ2>\/Resolution on approval the policy and 
approving the implementation plan for 
reviewing and supplementing the Company's 
leadership and management personnel 
planning  for the 2021-2026

100%

10 10/NQ-ĐHĐCĐ 19/04/2024
Nghị quyết Đại hội đồng cố đông thường niên 
năm 2ữ24/Resolution of the General Meeting 
of Shareholders year 2024

100%

11 11/NQ-HĐQT 19/04/2024

Nghị quyết v/v Mở hạn mức tín dụng và uỷ 
quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng 
MDN/Resolution on open credit limit and 
authorize representative to transact at BIDV 
Rank

100%

12 12/NQ-HĐQT 04/05/2024
Nghị quyết Phiên họp thứ 05 của Hội đồng 
quản \nlResolution of the 05st session 2024 of 
the Board of Directors

100%

13 13/NQ-HĐQT 04/06/2024

Mghị quyết v/v Mở hạn mức tín dụng và uỷ 
quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
\Iam - chi nhánh Đông Hải Phòng/ Resolution

100%
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STT 
No.

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolution/Decision 
No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate
open credit limit and authorize representative 
to transact at Vietnam Bank for Agriculture 
and Rural Development - Dong Hai Phong 
branch

14 14/NQ-HĐQT 10/06/2024 Nghị quyết v/v Trả cổ tức năm
2023/Resolution on paying dividends in 2023. 100%

15 15/NQ-HĐQT 11/7/2024

Nghị quyết v/v Bố nhiệm có thời hạn Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thanh 
Hải/ Resolution on temporary appointment of 
Deputy General Director of the Company Mr. 
Nguyen Thanh Hai

100%

16 16/NQ-HĐQT 11/7/2024

Nghị quyết v/v Dự án ĐTXD công tác cán bộ 
và Quy chế của Công ty (Phiên họp thứ 06
2024 của Hội đồng quản \r\)/Resolution on the 
Project of Construction Investment of 
Personnel and Company Regulations (the 06s1 
session 2024 of the Board of Directors)

100%

17 17/NQ-HĐQT 18/7/2024

Nghị quyết v/v Rà soát, bố sung quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 
giai đoạn 2026-2031 của Công ty DAP tại kỳ 
rà soát năm 2024/ Resolution on Reviewing 
and supplementing the planning of leadership 
and management in the period 2021-2026 and 
the period 2026-2031 of DAP Company at the 
term 2024

100%

18 18/NQ-HDQT 18/7/2024

Nghị quyết v/v Kết quả SXKD, ĐTXD quý 
2/2024 và kế hoạch SXKD, DTXD quý 3/2024 
(Phiên họp thứ 06-2024 của Hội đồng quản 
trị)/ Resolution on results business operations, 
construction investment in the second quarter 
of2024 and business operations plan, 
construction investment in the third quarter of 
2024 (the 06st session 2024 of the Board of 
Directors)

100%

19 19/NQ-HĐQT 18/10/2024

Nghị quyết v/v Dự án ĐTXD và công tác cán 
)ộ (Phiên họp thứ 08 năm 2024 của Hội đồng 
quản trị)/Resolution on Construction 
Investment Project and staff work (the 08s‘ 
session 2024 of the Board of Directors)

100%

20 20/NQ-HĐQT 22/10/2024

Nghị quyết v/v Kết quả SXKD, ĐTXD quý 
3/2024 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý 4/2024 
(Phiên họp thứ 08 năm 2024 của Hội đồng 
quản Resolution on results production and 
business and construction investment in the 
third quarter of2024 and production and 
business and construction investment plans in 
the fourth quarter of2024 (the 08s1 session 
2024 of the Board of Directors)

100%
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STI 
No.

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolution/Decisioỉ 
No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate

21 21/NQ-HĐQT 31/12/2024

Nghị quyết v/v Chấp thuận chủ liuưng ký kết 
các Hợp đồng, giao dịch với “Người có liên 
quan” của Công ty cổ phần DAP-Vinachem 
năm 2025/Resolution on approving the 
proposal to sign transaction contract with " 
Related Persons" of DAP-Vinachem Joint 
Stock Company in 2025

100%

II
Các Quyết định/
Decisions'.

1 04/QĐ-DAP 05/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cung cấp Quặng apatit loại 1 nghiền/ 
Decision on approving of the contractor 
selection plan to provide crushed apatite ore 
type! '

100%

2 08/QĐ-DAP 12/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cung cấp vỏ bao phân bón DAP phục 
vụ sản xuất/ Decision on approving the 
contractor selection plan to provide DAP 
fertilizer bags for production

100%

3 33/QĐ-DAP 25/01/2024

Quyết định v/v Điều chỉnh hạn mức tồn kho 
nguyên liệu lưu huỳnh và NH3 (sửa đổi lần 
3)/Decision on Adjustment of inventory limits 
for sulfur and NPh materials (3st Amendment)

100%

4 34/QĐ-DAP 25/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kc hoạch sử dụng 
lao động năm 2024 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem/Deciszon on approving of the 2024 
labor utilization plan ofDAP-Vinachem Joint 
Stock Company

100%

5 35/QĐ-DAP 25/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt một số định mức 
tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng 
chính năm 2024 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem/Decữ/ơn on approving of a number 
of consumption norms for raw materials and 
main energy in 2024 of DAP-Vinachem Joint 
Stock Company

100%

6 36/QĐ-DAP 25/01/2024
Quyết định v/v Cử thư ký Công ty (ông 
Nguyễn Anh Dũng)/ Decision on Appoint 
Company Secretary (Mr. Nguyen Anh Dung)

100%

7 37/QĐ-DAP 25/01/2024

Quyet định v/v Giao kế hoạch SXKD, ĐTXD 
Quý I năm 2024 của Công ty/ Decision on 
Deliver the Company's production and 
business plan and construction investment for 
fhe first quarter of2024

100%

8 39-01/QĐ-DAP 26/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
ihà thầu mua NH3 phục vụ sản xuất/ Decision 
on approving the plan to select contractors to 
buy NH3 for production

100%
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9 43/QĐ-DAP 27/01/2024
Quyết dịrứi v/v Thông qua kế hoạch ĐTXD 
năm 2024/ Decision on Approval the 
construction investment plan for 2024

100%

10 44/QĐ-DAP 27/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp 
22/0.4 kV” của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem/ Decision on approving of the 
economic and technical report, contractor 
selection plan and the package estimation for 
the project "Supply and installation of 22/0.4 
kv transformer station" of DAP-Vinachem 
Joint Stock Company

100%

11 45/QĐ-DAP 27/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “Mua sắm lắp đặt thiết bị quan 
trắc khí thải tự động nhà máy DAP và nhà máy 
PA” của Công ty cổ phần DAP-Vinachem/ 
Decision on approving of the economic and 
technical report, contractor selection plan and 
the package estimation for the project 
"Procurement and installation of automatic 
emission monitoring equipment for DAP 
factory and PA factory" of DAP Joint Stock 
Company- Vinachem

100%

12 46/QĐ-DAP 27/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “Mua sám 02 máy xúc đào bánh 
xích” của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem/Decứ/ớ/? on approving of the 
economic and technical report, contractor 
selection plan and the package estimation for 
the project "Procurement of 02 crawler 
excavators" of DAP-Vinachem Joint Stock 
Company

100%

13 47/QĐ-DAP 27/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “đầu tư mua sắm 01 máy phát 
điện 600KW” của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem/ Decision on Approving of the 
economic and technical report, contractor 
selection plan and the package estimation for 
the project "investment and purchase of one 
600KWgenerator" of DAP-Vinachem Joint 
Stock Company

100%

14 48/QĐ-DAP 27/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “đầu tư mua sắm 01 xe ô tô 29 
chỗ ngồi” của công ty cổ phần DAP-

100%
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Vinachcin/ Decision un upptoving of the 
economic and technical report, contractor 
selection plan and the package estimation for 
the project " investment and purchase a car 
with 29-seat” of DAP-Vinachem Joint Stock 
Company

15 49/QĐ-DAP 27/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “đầu tư mua sắm ô tô 7 chỗ 
ngồi” của công ty cổ phần DAP-Vinachem/ 
Decision on approving of the economic and 
technical report, contractor selection plan and 
the package estimation for the project " 
investment and purchase a car with 7-seat" of 
DAP-Vinachem Joint Stock Company

100%

16 55/QĐ-DAP 31/01/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 
gói thầu dự án “đầu tư mua sắm 02 xe ô tô chở 
công nhân” của công ty cổ phần DAP- 
Vinachem/ Decision on approving of the 
economic and technical report, contractor 
selection plan and the package estimation for 
the project " investment and purchase of 02 
cars to transport workers" of DAP-Vinachem 
Joint Stock Company

100%

17 87/QĐ-DAP 02/03/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
mua lưu huỳnh phục vụ sàn xuất/ Decision on 
approving the plan to select and purchase 
sulfur for production

100%

18 116/QĐ-DAP 15/03/2024

Quyết định v/v Thông qua kế hoạch sừa chữa 
ớn và sửa chữa thường xuyên năm 2024/ 
Decision on Approval the plan for major and 
regular repairs in 2024

100%

19 117/QĐ-DAP 15/03/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch chi phí 
quảng cáo tiếp thị và công tác thị trường năm 
2024 của công ty cổ phần DAP-Vinachem/ 
Decision on approving of the 2024 marketing 
and advertising cost plan of DAP-Vinachem 
Joint Stock Company

100%

20 122/Qtì-DAP 26/03/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cung cấp quặng Apatit loại 1 nghiền 
phục vụ sản xuất quý 2 năm 2024/ Decision on 
approving of the plan to select a contractor to 
supply crushed Apatite ore type 1 for 
production in the second quarter of2024

100%

21 128/QĐ-DAP 27/03/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
ihà thầu cung cấp, vận chuyển và bom rót dầu 
vỏ hạt điều phục vụ sản xuất phân bón DAP/ 
Decision on approving the plan to select

100%

10



STI 
No.

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolution/Decision 
No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate
contractors to supply, transport and pump 
cashew shell oil for DAP fertilizer production

22 129/QĐ-DAP 28/03/2024

Quyết định v/v Thành lập đoàn công tác 
Singapore của Công ty/ Decision on 
Established the Company's Singapore 
delegation

100%

23 131/QĐ-DAP 29/03/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cung cấp vận chuyển và xếp dỡ vỏ 
bao phân bón DAP/ Decision on approving the 
plan to select contractors to provide 
transportation and loading and unloading of 
DAP fertilizer bags

100%

24 138/QĐ-DAP 29/03/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu cung cấp và huớng dẫn kỹ thuật tạo 
màu đen, màu xanh, phủ bọc, khử bọt cho sản 
phẩm DAP/ Decision on approving the plan to 
select contractors to provide and provide 
technical instructions for creating black, blue, 
coating, and defoaming products for DAP

100%

25 160/QĐ-DAP 17/04/2024

Quyết định v/v Thành lập đoàn công tác 
Singapore của Công ty/ Decision on 
Established the Company's Singapore 
delegation

100%

26 161/QĐ-DAP 18/04/2024
Quyết định v/v Thành lập Ban kiếm tra tư cách 
cổ đông/ Decision on Establishment of a
Board to check shareholder status

100%

27 193/QĐ-DAP 14/05/2024

Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu dự án "đầu tư mua sắm 01 
xe ô tô 7 chỗ ngồi"/ Decision on approving the 
adjustment of the contractor selection plan for 
the project "Investment and procurement a car 
with 7-seat"

100%

28 200A/QĐ-DAP 17/05/2024

Quyết định v/v Điều chỉnh bố sung nội dung 
cế hoạch chi phí quảng cáo tiếp thị và công tác 
thị trường năm 2024/ Decision on Adjust and 
supplement the content of the 2024 marketing 
and advertising cost plan

100%

29 202/QĐ-DAP 24/05/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua axit sunturic/ Decision on 
approving the plan to select a contractor to 
purchase sulfuric acid

100%

30 209/QĐ-DAP 27/05/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kểt quá chào già 
cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 
tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2024/ Decision on approving the 
results of the bid to provide services to review 
the financial statements for the first 6 months 
of2024 and audit the financial statements for

100%
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2024

31 220/QĐ-DAP 31/05/2024

Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh quy mô 
dự án “xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”/ 
Decision on approving to adjust the scale of 
the project "construction and renovation of 
administrative buildings"

100%

32 238/QĐ-DAP 17/06/2024

Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật dự án đầu tư xây dựng công trình “Dây 
chuyền thu hồi P2O5 tồn dư trong bã thạch cao 
PG’7 Decision on approving of the technical 
and economic report of the construction 
investment project "Residue P2O5 recovery 
line in PG gypsum "

100%

33 239/QĐ-DAP 17/06/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án 
“Dây chuyền thu hồi P2O5 tồn du ti ong bã 
thạch cao PG”/ Decision on approving the 
contractor selection plan for the investment 
implementation phase of the project “Residue 
P2O5 recovery line in PG gypsum ”

100%

34 248-01/QĐ-DAP 06/7/2024

Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu mua lưu huỳnh/ Decision on 
approving adjustments to the sulfur 
purchasing contractor selection plan

100%

35 253/QĐ-DAP 10/7/2024

Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý cán 
bộ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem/ 
Decision on promulgation of the Regulation on 
managers of DAP-Vinachem Joint Stock 
Company.

100%

36 256/QĐ DAP 11/7/2024

Quyết định v/v Bố nhiệm Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Ông Nguyễn Thanh Hải/ Decision on 
appointment of Deputy General Director of the 
Company Mr. Nguyen Thanh Hai

100%

37 260/QĐ-DAP 11/7/2024

Quyết định v/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội 
JỘ của Công ty DAP-Vinachem (sửa đổi, bổ 
sung lần thứ 5)/ Decision on Promulgating 
Regulations on Internal Expenditure of DAP- 
Vinachem Company (5th amendment and 
supplement)

100%

38 261/QĐ-DAP 11/7/2024

Quyết định v/v Phê duyệt dự án ĐTXD công 
L1Ì1111 "Bồn Axit Phốtphorìc loàng'7 Decision 
on approving of the construction investment 
vroject "Dilute Phosphoric Acid Tank"

100%

39 262/QĐ-DAP 11/7/2024
Quyết định v/v Phê duyệt, điều chỉnh bổ sung 
cế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện 
lầu tư dự án "Dây chuyền thu hồi P2O5 tồn dư 
trong bã thạch cao PG'7 Decision on

100%
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approving, adjust and supplement the 
contractor selection plan for the investment 
implementation phase of the project "Residue 
P2O5 recovery line in PG gypsum"

40 263/QĐ-DAP 11/7/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án "Bồn 
Axit PA loãng"/ Decision on approving of 
contractor selection plan for the investment 
phase of the project "Diluted PA Acid Tank"

100%

41 290/QĐ-DAP 18/7/2024

Quyết định v/v Giao kế hoạch SXK.D, ĐTXD 
quý 3 năm 2024 của Công ty/ Decision on 
Deliver the Company's production and 
business plan and construction investment for 
the third quarter of2024

100%

42 292/QĐ-DAP 23/7/2024

Quyết định v/v Phê duyệt, rà soát, bố sung quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty 
DAP giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại kỳ 
rà soát năm 2024/ Decision on approving, 
reviewing and supplementing the planning  for 
leadership and management staff of DAP 
Company for the period 2021-2026 and 2026
2031 at the review period of2024

100%

43 301/QĐ-DAP 26/7/2024
Quyết định v/v Chi thưởng người quản lý 
Công ty/ Decision on Payment of bonuses to 
the Company's managers

100%

44 303/QĐ-DAP 30/7/2024

Quyết định v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình "Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn 
ra cảng nhà máy DAP"/ Decision on 
approving of the construction investment 
project "Additional roads and bridges leading 
to the port of DAP factory"

100%

45 304/QĐ-DAP 31/7/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu giai đoạn thực hiện đau tư dự án "Bo 
sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy 
DAP'7 Decision on approving the contractor 
selection plan for the investment 
implementation phase of the project 
"Additional roads and bridges leading to the 
port of DAP factory ”

100%

46 331/QD DAP 08/8/2024

Quyết định v/v Phê duyệt nhà thầu cung cấp 
vận chuyển và xếp dỡ vỏ bao phân bón DAP 
60%/ Decision on approving of contractors 
providing transportation and loading and 
unloading of DAP fertilizer bags 60%

100%

47 347/QĐ-DAP 16/8/2024

Quyêt định v/v Phê duyệt kê hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu "Mua phụ tùng máy lọc và 
Jơm các loại"/ Decision on approving the 
contractor selection plan for the package 
"Buying spare parts for filters and pumps of

100%
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all kinds ”

48 363/QĐ-DAP 27/8/2024

Quyết định v/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội 
bộ Công ty cổ phần DAP-Vinachem (Sửa đổi, 
bổ sung lần thứ 6)/ Decision on Promulgation 
of Internal Expenditure Regulations of DAP- 
Vinachem Joint Stock Company (6th 
Amendment and Supplement)

100%

49 366/QĐ-DAP 28/8/2024

Quyết định v/v Ban hành Quy chế tiền gửi tại 
các tổ chức tín dụng của Công ty cổ phần 
DAP-Vinachem/ Decision on Promulgating 
regidations on deposits at credit institutions of 
DAP-Vinachem Joint Stock Company

100%

50 369/QD-DAP 29/8/2024

Quyết định v/v Ban hành kể hoạch đánh giá 
xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý Công ty 
DAP-Vinachem năm 2023/ Decision on 
Promulgating a plan to evaluate and rank 
officials and management leaders of DAP- 
Vinachem Company in 2023

100%

51 371/QĐ-DAP 04/9/2024

Quyết định v/v Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh 
đạo, quản lý Công ty DAP-Vinachem/ 
Decision on Evaluate and rank leaders and 
managers of DAP-Vinachem Company

100%

52 394/QĐ-DAP 13/9/2024

Quyết định v/v Phô duyệt điồu chỉnh kế hoạch 
[ựa chọn nhà thầu mua lưu huỳnh/ Decision on 
approving adjustments to the sulfur 
purchasing contractor selection plan

100%

53 396/QĐ-DAP 13/9/2024

Quyết định v/v Điều chỉnh một số định mức 
tiêu hao kỹ thuật năm 2024 của Công ty cố 
phần DAP-Vinachem/ Decision on Adjusting 
some technical consumption norms in 2024 of 
DAP-Vinachem Joint Stock Company

100%

54 397/QĐ-DAP 13/9/2024

Quyết định v/v Điều chỉnh mức chi trả thù lao 
trách nhiệm hàng tháng của thành viên BCĐ 
35 Đảng ủy Tập đoàn/ Decision on Adjusting 
the monthly remuneration payment for 
members of the Steering Committee of 35 
Party Committees of the Group

100%

55 406/QĐ-DAP 23/9/2024

Quyết định v/v Phê duyệt dự án "Đầu tư 
chuyên sâu công nghệ nâng cao chất lượng 
Axit Phosphoric và sản xuất phân bón MAP 
công suất 60.000 tấn/năm'7 Decision on 
approving of the project "Intensive investment 
in technology to improve the quality of 
Phosphoric Acid and produce MAP fertilizer 
with a capacity of60.000 tons/year"

100%
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56 429/QĐ-DAP 08/10/2024

Quyết dịỉứi v/v Phê duyệt quyết toán vốn đẩu 
tư hoàn thành dự án "Đầu tư mua sắm 01 xe ô 
tô 07 chỗ ngồi"/ Decision on approving the 
final settlement of investment capital to 
complete the project "Investment and 
procurement of 01 07-seat car"

100%

57 430/QĐ-DAP 08/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán vốn đẩu 
tư hoàn thành dự án " Đầu tư mua sắm 01 xe ô 
tô 29 chỗ ngồi'7 Decision on Approving the 
final settlement of investment capital to 
complete the project "Investment and 
procurement of 01 29-seat car"

100%

58 431/QĐ-DAP 08/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán vốn đẩu 
tư hoàn thành dự án "Đầu tư mua sắm 02 xe ô 
tô 47 chỗ ngồi"/ Decision on approving the 
final settlement of investment capital to 
complete the project "Investment and 
procurement two cars with 47-seat "

100%

59 435/QĐ-DAP 15/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua quặng apatit phục vụ sản xuất/
Decision on approving the plan to select 
contractors to buy apatite ore for production

100%

60 442/QĐ-DAP 18/10/2024

Quyết định v/v Ban hành quy chế quản lý mua 
sắm vât tư của Công ty DAP-Vinachem (sửa 
đổi, bố sung lần thứ 4)/ Decision on 
Promulgating regulations on material 
procurement management of DAP-Vinachem 
Company (4th amendment and supplement)

100%

61 443/QĐ-DAP 18/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh bố sung 
dự án "Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng 
nhà máy DAP"/ Decision on approving of 
additional adjustments to the project 
"Additional paths and bridges leading to DAP 
factory port"

100%

62 444/QĐ-DAP 18/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
cế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện 
đầu tư dự án "Bồn Axit Phosphoric loãng'7 
Decision on approving adjustments and 
supplements to the contractor selection plan 
for the investment implementation phase of the 
project "Dilute Phosphoric Acid Tank"

100%

63 445/QĐ-DAP 18/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt điểu chỉnh, bố sung 
<ế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện 
đầu tư dự án "Xây dựng cải tạo nhà hành chính 
Công ty'7 Decision on approving adjustments 
and supplements to the contractor selection 
plan for the investment implementation phase 
of the project "Construction and renovation of 
the Company's administrative house

100%
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STI 
No.

Sổ Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolution/Decisior 
No.

Ngày 
Date

Nội dung
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate

64 448/QĐ-DAP 22/10/2024

Quyết định v/v Giao kế hoạch SXKD, ĐTXD 
quý IV/2024 cùa Công ty/ Decision on Deliver 
the Company's production and business plan 
and construction investment for the fourth 
quarter of2024

100%

65 449/QĐ-DAP 22/10/2024

Quyết định v/v Ban hành quy chế lựa chọn nhà 
thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư 
vấn và mua sắm thường xuyên của Công ty cổ 
phần DAP-Vinachem/ Decision on 
Promulgating regulations on selecting 
contractors to provide consulting sendees, 
non-consulting services and regular 
procurement of DAP-Vinachem Joint Stock 
Company

100%

66 454/QĐ-DAP 28/10/2024

Quyết định v/v Phê duyệt, rà soát, bố sung quy 
hoạch nhân sự Phó GĐ các nhà máy DAP, 
Điện-DI.TĐH giai đoạn 2021-2026/ Decision 
on approving, review and supplement 
personnel planning for Deputy Directors of 
DAP, Electricity-DLTDHfactories for the 
oeriod 2021-2026

100%

67 467/QĐ-DAP 06/11/2024

Quyết định v/v Ban hành Quy định, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các đon vị trực thuộc 
Công ty cổ phần DAP-Vinachem/ Decision on 
Promulgate regulations, functions, tasks, and 
powers of units under DAP-Vinachem Joint 
Stock Company

100%

68 471/QĐ-DAP 12/11/2024

Quyết dịnh v/v Ban hành Quy chế lựa chọn 
nhà thầu sửa chữa thiết bị của Công ty cổ phần 
DAP-Vinachem/ Decision on Issue regulations 
for selecting contractors to repair equipment 
of DAP-Vinachem Joint Stock Company

100%

69 472/QĐ-DAP 12/11/2024

Quyết dịnh v/v Cừ cán bộ di công tác nước 
ngoài (Ông Vũ Văn Bằng)/ Decision on 
sending officials on business trips abroad (Mr. 
Vu Van Bang)/

100%

70 476/QĐ-DAP 19/11/2024

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu 
tư hoàn thành Dự án “Mua sắm 02 máy xúc 
đào bánh xích”/ Decision on approving the 
final settlement of investment capital to 
complete the project "Procurement of 02 
crawler excavators ”

100%

71 477/QĐ-DAP 19/11/2024

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu 
tư hoàn thành Dự án “Cung cấp, lắp đặt trạm 
úên áp 22/0.4kV’7 Decision on approving the 
final settlement of investment capital to 
complete the project "Supply and installation 
of 22/0.4 kv transformer station ”

100%
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III. Ban kiếm soát (Báo cáo năm 2024)/ Board of Supervisors (2024 report)'.

STI 
No.

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Resolution/Decision 
No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content

Tỷ lệ 
thông qua 
Approval 

rate

72 478/QĐ-DAP 19/11/2024

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán vốn dầu 
tư hoàn thành Dự án “Đầu tư mua sắm 01 máy 
phát điện bữữkNỈ” /Decision on approving the 
final settlement of investment capital to 
complete the project "Investment and purchase 
of one 600KW generator ”

100%

73 495/QĐ-DAP 05/12/2024

Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
của Dự án "mua sắm 03 xe nâng" của Công ty 
cổ phần DAP-Vinachem/ Decision on 
approving of the economic and technical 
report, contractor selection plan and the 
package estimation for the project "purchasing 
03 forklifts" of DAP-Vinachem Joint Stock 
Company

100%

74 497/QĐ-DAP 09/12/2024

Quyết định v/v thiết kế bản vẽ thi công và tống 
dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình "Bồn 
axit phosphoric loãng’7DeớZ5ỉớ/7 on design of 
construction drawings and total estimate of 
investment project for construction of "Diluted 
phosphoric acid tank"

100%

75 507/QĐ-DAP 14/12/2024

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua Lưu huỳnh phục vụ sản xuất/ 
Decision on approving the contractor selection 
plan to purchase Sulfur for production.

100%

76 509/QĐ-DAP 16/12/2024

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua Quặng apatit nhập khẩu năm 
2025/Decision on approving the contractor 
selection plan to purchase imported apatite 
ore in 2025

100%

77 521/QĐ-DAP 20/12/2024

Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 
công và tổng dự toán dự án "Xây dựng, cải tạo 
chu nhà hành chinh"/Decision on approving 
the construction drawing design and total 
estimate of the project "construction and 
renovation of administrative buildings".

100%

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members 
of Board of Supervisors or Audit Committee:

STT 
No.

Thành viên BKS/
Members of Board of

Supervisors (BoS)

Chức vụ
Position

Ngày băl đâu/kliông cùn 
là thành viên BK.S

The date 
becoming/ceasing to be 

the member of the 
Board of Supervisors

Trình độ chuyên môn 
Qualification
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2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of Board of Supervisors:

1 Ỏng/Mr. Hà Trung
Kiên

Trường Ban 
Kiểm soát/

Head of The
BoS

26/6/202Ũ

Cử nhân kinh tế, Cử 
nhân Quản trị Tài chính 
- Kể toán/ Bachelor of 
Economics, Bachelor oj 
Financial Managemf - 

Accountant

2 Bà/Mrs. Nguyễn Thị
Xuân Quyên

Thành viên Ban 
Kiểm soát/ 

Member of the 
BoS

26/6/2020 Cử nhân kinh tế/ 
Bachelor of Economics

3 Ông/Mr. Lương Thành 
Trung

Thành viên Ban 
Kiểm soát/ 

Member of the 
BoS

Được miễn nhiệm từ 
ngày 19/4/2024 

Dismissed from April 
19th, 2024

Đại học/ University

4 Bà/Mrs. Phạm Thị 
Nhung

Thành viên Ban 
Kiểm soát/

Member of the 
BoS

Bầu bổ sung 19/4/2024
Additional election 

April 19th, 2024

Cừ nhân kinh tế/
Bachelor of Economics

STT 
No.

Thành viên BKS/ 
Members of Board of 

Supervisors

Số buổi họp 
tham dự

Number of 
meetings 
attended

Tỷ lệ tham 
dự họp/ 

Attendance 
rate

Tỷ lệ biểu 
quyết/

Voting rate

Lý do không tham dự 
họp/ Reasons for 

absence

1 Ông/Mr. Hà Trung Kiên 02 100% 100%

2 Bà/Mrs. Nguyên Thị
Xuân Quyên 02 100% 100%

3 Òng/Mr. Lương Thành 
Trung 01 100% 100%

Được miễn nhiệm từ 
ngày 19/4/2024 

Dismissed from April 
19th, 2024

4 Bà/Mrs. Phạm Thị 
Nhung 01 100% 100%

Được bầu bổ sung 
ngày 19/4/2024 

Additional election 
April 19th, 2024

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Supervisory activities of the Board of 
Supervisors:

Ban Kiểm soát đã kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, ban 
hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm một số quy chế ban hành lại phù họp 
với quy định của Nhà nước./

The Board of Supervisors has recommended that the Board of Directors and the 
Board of General Directors continue to improve and promulgate the Company's 
internal management regulations, including a number of re-issued regulations in 
accordance with State regulations.

Các văn bản gửi cho HĐQT Công ty và các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT đều 
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được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời; các Văn bản lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT đền được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên 
HĐQT./

Documents sent to the Company's Board of Directors and resolutions and 
decisions of the Board of Directors are all sent to the Board of Supervisors in full and 
timely manner; Documents seeking opinions from members of the Board of Directors 
are all sent to the Board of Supervisors at the same time as they are sent to members of 
the Board of Directors.

Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành 
theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, 
các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra./

The Board of Supervisors regularly inspects and supervises the Board of 
Directors in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, 
resolutions and decisions of the Board of Directors; the Charter, other regulations of 
the Company and current laws to ensure that all production and business activities of 
the Company achieve the set goals.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại hay tố 
cáo bằng văn bản nào của các cổ đông./

In 2024, the Board of Supervisors did not receive any complaints or denunciations 
any written notice of the shareholders.

4. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban Tống 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Board 
of Supervisors, Board of Directors and other managers'.

Ban Kiếm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tố chức quản lý của Công 
ty, làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập nhưng luôn luôn phối họp chặt chẽ với 
HĐỌT, được HĐỌT hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nên các nhiệm 
vụ của Ban Kiểm soát đều hoàn thành./

The Board of Supervisors, as a part of the Company's management structure, 
works on the principles of equality and independence but always coordinates closely 
with the Board of Directors and is supported by the Board of Directors in the 
performance of its duties, so that all tasks of the Board of Supervisors are completed.

Ban kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong 
năm 2024 Ban kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp và bằng văn 
bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT./

The Board of Supervisors is invited to and attends all regular meetings of the 
Board of Directors 2024. The Board of Supervisors has directly contributed opinions at 
meetings and in writing, reporting when there is a written request for opinions from the 
Board of Directors.
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Trong quá trình làm việc với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác Ban Kiểm soát luôn giữ vững tính độc lập, khách quan và đã nhận được sự hợp tác 
chặt chẽ trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty./

In the process of working with the Board of Directors and other management 
staff the Board of Supervisors always maintains independence and objectivity and has 
received close cooperation in the spirit of the common interests of the Company.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý được gửi đầy đủ và kịp thời cho 
Ban kiểm soát./

Resolutions of the Board of Directors and quarterly financial reports are fully and 
promptly sent to the Board of Supervisors.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không/ Other activities of the Board of 
Supervisors (if any):No.

IV. Ban điều hknhlBoard of Management'.

STT 
No.

Thành viên Ban điêu 
hành/ Members of Board 

of Management

Ngày tháng năm 
sinh/

Date of birth

Trình độ chuyên môn/ 
Qualification

Ngày bố nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành
Date of appointment/ 
dismissal of members 

of the Board of 
Management

1 Ông/Mr. Vũ Văn Bằng 15/12/2020

2 Ông/Mr. Lê Ngọc Nhân 23/3/2020

3 Ông/Mr. Nguyễn Thanh
Hải 11/7/2024

4 Ông/Mr. Nguyễn Ngọc
Sơn 11/6/2021

5 Ông/Mr. Nguyễn Hoàng 
Trung 25/7/2023

V. Ke toán trưởng/ Trưởng phòng Ke toán tài chính/ Phụ trách Kế toán/
Chief Accountant/ Head of Financial Accounting Department/ Accounting Manager'.

Họ và tên/ Name Ngày tháng năm 
sinh/ Date of birth

Trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ/ Qualification

Ngày bô nhiệm/ miễn 
nhiệm

Date of appointment/ 
dismissal
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VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

Được bố nhiệm 
Trưởng phòng Ke toán

Bà/Mrs. Lê Thị 
Hiền

tài chính từ 16/11/2021 
Appointed Head of 

Accounting Finance 
from 16/11/2021

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: Có tham gia các cuộc Hội thảo về quản trị công ty và công 
bố thông tin do ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
tổ chức./

Corporate governance training courses attended by members of the Board of 
Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers 
and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance: 
Attending seminars on corporate governance and information disclosure organized by 
the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange organization.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
ngưòi có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of 
the public company and transactions of affiliated persons of the Company):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of 
the Company :

Chi tiet tại Phụ lục kèm ứ\Qữ/Details ỉn the attached Appendix.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 
ty với cổ đông lớn, người nội bộ, ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ/ 
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company 
and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Chi tiết tại Phụ lục kèm OaQữ/Detaỉls ỉn the attached Appendix.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, ngưòi có liên quan của người nội bộ 
vói công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between 
internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the 
Company’s subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Chi tiết tại Phụ lục kèm Oacữ/Detaỉls in the attached Appendix.

4. Giao dịch giữa công ty vói các đối tuựng Transactions between the 
Company and other objects:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the 
company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director
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(General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or 
CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)'.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viẽn Ban Kiểm soát, l ong Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hằâhl Transactions between the Company and the 
company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of 
Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board 
of Directors, Director (General Director or CEO).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or 
non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of 
Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Chi tiết tại Phụ lục kèm th&o/Details ỉn the attached Appendix.

VIII. Giao dịch co phiếu của nguôi nội bộ và người liên quan của người nội 
bộ (Báo cáo năm 2024)/ Share transactions of internal persons and their affiliated 
persons (2024 report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ The list of 
in ternal persons and their affiliated persons

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo/Đetaz7s in the attached Appendix.

2. Giao dich của người nội bộ và người có hên quan dối VỚI cổ phiéu cúa cồng ty/ 
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

Chi tiết tại Phụ lục kèm tAicữ/Details in the attached Appendix.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues:

Không cóỉNone. ^77

Nơi nhận/Recipients:
- Như kính gửi/y-ù above;
- Lưu/Sứve: TCHC, TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
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PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
năm 2024

APPENDIX CORPORA TE GO VERNANCE REPOR T 
2024

(Kèm ĩheo Báo cảo sổ 67/BC-DAP ngày 23 tháng 01 năm 2025) 

(Attached to Report No. 67/BC-DAP January 23th, 2025)

VII. DANH SÁCH VẺ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY 1 The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of 
the Company)’.
1. Danh sách về người có liên quan của Công ly Nhe. list of affiliated persons of the Company’.

STT 
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of 

organization/individual

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Securities 
trading 

account (if 
any)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

Position at the
Company (if any)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
NSH No. *, date of issue, place of 

issue

Địa chi trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Address

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Time of 
starting to be 

affiliated 
person

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 
Time of 

ending to 
be affiliated 

person

Lý do
Reasons

Mối quan hệ 
hên quan với 

công ty/
Relationship 

with the 
Company

1 Nguyễn Tuấn Dũng
Chủ tịch HĐQT
President of the 
Board of Directors

26/6/2020 - Người nội bộ

1.1 Nguyen Văn Oanh Không 26/6/2020 -

1.2 Đỗ Duy Phi Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

1.3 Nguyễn Thị Thanh Hả Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

1.4 Đỗ Quỳnh Nga Không 26/6/2020 -

1.5 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên Không 26/6/2020 -

1.6 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên Không 26/6/2020 -
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1.7 Công ty cổ phần Hóa chất 
cơ bàn miền Nam Không 28/4/2022 23V4/2024 Là chủ tịch

HĐQT

1.8 Tập đoàr. Hóa chất Việt
Nam

Phó tồng giám đốc
Tập đoàn HCVN 26/6/2020 -

Ong Nguyền 
Tuấn Dũng -

Đại diện 
phẩn vốn 
Tập đoàn 
Hóa chất 
Việt Nam

2 Vũ Văn Bằng

TV HĐQT; TGĐ
Công ty/The
Board of
Directors; General
Director

01/01/2015 - Người nội bộ

2.1 Vũ Văn Kinh Đã mất

2.2 Hà Thị Lãng Không 01/01/2015 -

2.3 Đoàn Thị Minh Thúy Không 01/01/2015 -

2.4 Vũ Tiến Thẳng Không 01/01/2015 -

2.5 Vũ Minh Thu Không 01/01/2015 -

2.6 Vũ Tiến Lữ Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

2.7 Vũ Thị Hằng Không 01/01/2015 -

2.8 Vũ Thị Hoa Không 01/01/2015 -

2.9 Đặng Thị Hoa Phó phòng KTTC 01/01/2021 -
Luật CK

2019
2.10 Lê Duy Sinh Không 01/01/2021 -
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2.11 Hoàng Tiến Dũng Không 01/01/2021 -

2.12 Phạm Hồng Anh Không 01/01/2021 -

2.13
Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam Không 01/01/2015

ộng Vũ Vãn 
Bằng — Đại 
diện phần 
vốn Tập 

đoàn Hỏa 
chất Việt

Nam

3 Lê Ngọc Nhân

Thành viên
HĐQT; Phó Tổng 
giám ãốcỉThe
Board of 
Directors; Deputy 
General Director

23/3/2020 - Người nội bộ

3.1 Nguyễn Thị Lới Đã mất

3.2 Đồng Thị Thu Làn Không 23/3/2020 -

3.3 Lê Kim Chi Không 23/3/2020 -

3.4 Lê Ngọc Khánh Không 23/3/2020 -

3.5 Lê Thị Minh Tú Không 23/3/2020 -

3.6 Phạm Văn Kiên Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

3.7 Đồng Văn Chung Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

3.8 Nguyễn Thị Xung Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

3.9
Công ty TNHH Hóa chất và
Thiết bị Kim Khánh - 23/3/2020 -
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3.10 Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam Không 26/6/2020 -

Ông Lê
Ngọc Nhân -

Đại diện 
phần vốn 
Tập đoàn 
Hóa chất 
Việt Nam

4 Nguyễn Thị Mai
Thành viên 
HĐQT/ The Board 
of Directors

26/6/2020 - Người nội bộ

4.1 Ngô Thị Kết Không 26/6/2020 -

4.2 Nguyễn Mai Anh Không 26/6/2020 -

4.3 Nguyễn Cát Phương Không 26/6/2020 -

4.4 Nguyễn Hồng Minh Không 26/6/2020 -

4.5 Nguyễn Hồng Đoàn Không 26/6/2020 -

4.6 Nguyễn Thị Hoa Không 26/6/2020 -

4.7 Nguyễn Bá Nghĩa Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

4.8 Nguyễn Thanh Dung Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

4.9 Lương Văn Bắc Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

5 Nguyễn Văn Phiên
Thành viên
HĐQT/ The Board 
o f Directors

20/4/2023 - Người nội bộ

5.1 Đào Thị Thu Hiền Không 20/4/2323
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5.2 Nguyễn Tuấn Phương Không 20/4/2023

5.3 Nguyễn Huy Hoàng Không 20/4/2023

5.4 Phạm Thị Nhang Không 20/4/2023

5.5 Nguyễn Văn Hịch Không 20/4/2023

5.6 Nguyễn Thị Quế Không 20/4/2023

5.7 Nguyễn Song Hy Không 20/4/2023

5.8 Nguyễn Thị vối Không 20/4/2023

6 Nguyễn Thanh Hải
Phó Tổng giám 
đốc/ Deputy 
General Directors

11/7/2024 - Người nội bộ

6.1 Nguyễn Sỹ yết Không 11/7/2024 -

6.2 Nguyền Thị Vân Đưòng Không 11/7/2024 -

6.3 Nguyễn Thị Hà Không 11/7/2024 -

6.4 Nguyền Thị Thu Hằng Nhân viên phòng 
Ke hoạch 11/7/2024 -

6.5 Nguyễn Linh Giang Không 11/7/2024 -

6.6 Nguyền Phương Quỳnh Không 11/7/2024 -

6.7 Nguyền Chí Tiên Không 11/7/2024
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6.8 Sguyễn Thị Bích Ngọc Không 11/7/2024

6.9 Nguyễn Chí Tiến Không 11/7/2024

6.10 Phùng Bích Thủy Không 11/7/2024

6.11 Nguyền Đta Hồng Không 11/7/2024

6.12 Phí Thị Như Hoa Không 11/7/2024

6.13 Ví Thị Mai Thạo Không 11/7/2024

7 Nguyễn Ngọc Son
Phó Tổng giám 
đốc/ Deputy 
General Directors

11/6/2021 - Người nội bộ

7.1 Nguyễn Giang San Không 11/6/2021 -

7.2 Đinh Thị Hạt Không 11/6/2021 -

7.3 Phạm Văn Lãm Không 11/6/2021 -

7.4 Nguyễn Thị Tỉnh Không 11/6/2021 -

7.5 Phạm Thị Phương Thảo Nhân viên Kế toán 11/6/2021 -

7.6 Nguyễn Nam Phong Không 11/6/2021 -

7.7 Nguyễn Minh Quang Không 11/6/2021 -

7.8 Nguyễn Ngọc Hà Không 11/6/2021 -

7.9 Nguyễn Ngọc Bích Không 11/6/2021 -
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7.10 Lê Thị Thu Hương Không 11/6/2021 -

7.11 Đặng Văn út Không 11/6/2021 -

8 Nguyễn Hoàng Trung

Phó Tổng giám 
đốc Công ty; 
Nguôi phụ trách 
quản trị Công 
ty /Deputy General 
Directors; Person 
in charge of 
corporate 
governance

01/01/2015 - Người nội bộ

8.1 Nguyễn Thùy Liên Phó phòng TCHC 01/01/2015 -

8.2 Nguyễn Ngọc Hiếu Không 01/01/2015 -

8.3 Nguyễn Ngân Hà - 01/01/2015 -

8.4 Nguyễn Ngọc Dũng Không 01/01/2015 -

8.5 Hoàng Thị Hằng Không 01/01/2015 -

8.6 Nguyễn Xuân Đan Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

8.7 Hoàng Thái Kiều Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

8.8 Nguyễn Ngọc Huy Không 01/01/2015 -

8.9 Nguyễn Ngọc Tuấn Không 01/01/2015 -

8.10 Đỗ Thùy Linh Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

8.11 Trần Mai Trang Không 01/01/2021 - Luật CK
2019
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9 Hà Trung Kiên
Truong Ban Kiểm 
soái!Head of The 
BoS

26/6/2020 - Người nội bộ

9.1 Hà Minh Kiêu Không 26/6/2020 -

9.2 Trần Thị Sang Không 26/6/2020 -

9.3 Phạm Thị Thu Trang Không 26/6/2020 -

9.4 Hà Thị Thanh Ngọc Không 26/6/2020 -

9.5 Hà Quang Minh Không 26/6/2020 -

9.6 Phạm Văn Chiến Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

9.7 Chu Thị Hào Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

9.8 Hà Minh Quyết Không 26/6/2020 -

9.9 Nguyễn Thị Quỳnh Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

10 Nguyễn Thị Xuân Quyên

Thành viên Ban 
Kiểm
sữẰHMember of 
the BoS

01/01/2015 - Người nội bộ

10.1 Dương Manh Tiến Không 01/01/2015 -

10.2 Dương Xuân Quỳnh Anh Không 01/01/2015 -

10.3 Dương Huy Hoàng Không 01/01/2015 -

10.4 Phạm Thị Thiếm Không 01/01/2015 -

10.5 Đặng Thị Ngôn Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019
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10.6 Nguyễn Thị Xuân Thúy Không 01/01/2015 -

10.7 Nguyễn Duy Đạt Không 01/01/2015 -

10.8 Giang Thanh Long Không 01/01/2021 - Luật CK
2019

10.9 Tưởng Kim Phụng Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

11 Luong Thành Trung

Thành viên Ban 
Kiểm soát/ 
Member of the 
BoS

20/4/2022 19/4/2024 *ỉgười nội bộ

11.1 Lê Thị Huệ Không 20/4/2022 19/4/2024

11.2 Vũ Xuân Kỷ Không 20/4/2022 19/4/2024

11.3 Phạm Thị Thơ Không 20/4/2022 19/4/2024

11.4 Vũ Thị Hương Trà Không 20/4/2022 19/4/2024

11.5 Lương Vũ Hà Không 20/4/2022 19/4/2024

11.6 Lương Vũ Sơn Không 20/4/2022 19/4/2024

11.7 Lương Thị Thúy Dịu Không 20/4/2022 19/4/2024

11.8 Trần Tiến Tùng Không 20/4/2022 19/4/2024

11.9 Lương Thị Thu Thủy Không 20/4/2022 19/4/2024

12 Phạm Thị Nhung

Thành viên Ban
Kiểm soát/ 
Member of the
BoS

19/4/2024 Người nội bộ
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12.1 Nguyễn Anh Dũng
Thư ký Công ty; 
Người được ủy 
quyền CBT

19/04/2024

12.2 Nguyễn Khánh Linh Không 19/04/2024

12.3 Nguyễn Nhật Minh Không 19/04/2024

12.4 Hoàng Thị Xuyên Không 19/04/2024

12.5 Phạm Văn Khung Không 19/04/2024

12.6 Vũ Thị Thi Không 19/04/2024

12.7 Phạm Hồng Trang Không 19/04/2024

13 Lê Thị Hiền

Trưỏng phòng Kế 
toán tài 
chỉnh!Head of 
Financial 
Accounting 
Department

01/01/2017 - Người nội bộ

13.1 Mạc Thị Thế Không 01/01/2017 -

13.2 Lê Khôi Nguyên Không 01/01/2017 -

13.3 Lê Thị Lan Anh Không 01/01/2017 -

13.4 Lê Thị Thu Hương Không 01/01/2017 -

13.5 Hoàng Nam Phong Không 01/01/2021 - Luật CK 
2019

13.6 Nguyễn Tuế Anh Không 01/01/2021 - Luật CK
2019
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14 Nguyễn Anh Dũng

Thư ký Công ty; 
Nguôi được ủy 
quyền CBTT/TAc 
company's 
secretary; Person 
authorized to 
disclose 
information

25/01/2024 - Người nội bộ

14.1 VŨ Thị Thi Không 25/01/2024 -

14.2 Hoàng Thị Xuyên Không 25/01/2024 -

14.3 Phạm Vãn Khung Không 25/01/2024 -

14.4 Phạm Thị Nhung Thành viên BKS 25/01/2024 -

14.5 Nguyễn Khánh Linh Không 25/01/2024 -

14.6 Nguyễn Nhật Minh Không 25/01/2024 -

14.7 Nguyễn Mạnh Hùng Không 25/01/2024 -

14.8 Nguyễn Thị Mai Anh Không 25/01/2024 -

15

Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam/ Vietnam
National
Chemical
Group

01/01/2015 -

Công ty mẹ, 
nắm giữ 
64% vốn 
điều lệ

16

Công ty CP Phân bón Miền 
Nam/ The Southern 
Fertilizer Joint Stock 
Company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

17

Công ty co phần Phân bón 
và Hóa chất cần Thcz Can
Tho fertilizer and chemical 
joint stock company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam
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18

Công ty cổ phần Phân bón 
Bỉnh Điền/Binh Dien 
Fertilizer Joint Stock 
Company

Công ty con 
Tập đoàn
Hóa chất
Việt Nam

!,

Công ty cổ phần Supe phot 
phát và Hóa chất Lâm 
Thao/Lan: Thao Fertilizers 
And Chemicals Joint Stock 
Company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

20

Công ty cổ phần Phân lân 
Ninh Binh/ Ninh Binh 
Phosphate Fertilizer Joint 
Stock Company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

21
Công ty cỏ phần Thạch cao 
Đinh Vũ/ Dinh Vu gypsum 
joint stock company

Công ty hên 
kết

22
Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt VlamlVietnam 
Apatit Limited Company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

23

Viện Hóa học Công nghiệp 
Việt Nam/ Vietnam 
institute of industrial 
chemistry

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

24
Công ty cô phần Xà phòng 
Hà Nội/ỉ/ứ Noi Soap Joint 
Stock Company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

25

Công ty cc phần Thiết kế 
Còng nghiệp Hóa 
chất/Chemical industry 
engineering joint stock 
company

Công ty do 
Tập đoàn 
Hóa chất

Việt Nam sở 
hữu trên

10% VĐL

26

Cóng ty cc phần Phân đạm 
và Hóa chát Hà ’QằclHabac 
Nitrogenous Fertilizer & 
Chemicals Joint Stock 
Company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam
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27

Công ty TNHH MT''7 Đạm 
Ninh Binh/Vin/; Binr. 
nitrogenous fertilizer 
ltd.company

Công ty con
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

28

Công ty cổ phần Hóa chất 
Cơ bản Miền NamÁSbíứ/í 
basic Chemicals join stock 
company

Công ty con 
Tập đoàn 
Hóa chất
Việt Nam

2. Giao dịch giữa công ty vói nguời có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
ngưòi nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and 
affiliated persons’.

STT 
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of 

organization/indtvidual

Mối quan hệ liên quan với 
công ty 

Relationship with the 
Company

số Giấy 
NSH*, ngậy 
cấp, nơi cấp 
NSHNo.*, 

date of issue, 
place of issue

Địa chỉ trụ sờ chính/ Địa 
chì liên hệ 
Address

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty 
Time of 

transactions 
with the 

Company

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

Resolution No. or Decision
No. approved by General 
Meeting of Shareholders/ 

Board of Directors (if any, 
specifying date of issue)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Content, 

quantity, total 
value of 

transaction

Ghi 
chú 

Note

1

Công ty CP Phân bón
Miền Nam/ The Southern
Fertilizer Joint Stock
Company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
43,625 tỷ 

đồng

2

Công ty co phần Phân bón 
và Hóa chất cần Thơ/
Can Tho fertilizer and 
chemical joint stock 
company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
31,227 tỳ 

đồng

3

Công ty co phần Phân bón 
Bình Điền/ Binh Dien 
Fertilizer Joint Stock 
Company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
171,817 tỳ 

đồng

4

Công ty cổ phần Supe 
phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao/ Lam Thao 
Fertilizers And Chemicals

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
45,933 tỳ 

đồng
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STT 
No.

Tên tồ chức/cá nhân 
Name of 

organization/individual

Mối quan hệ liên quan với 
công ty 

Relationship with the 
Company

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 
NSHNo*. 

date of issue, 
place of issue

Địa chi trụ sở chính/ Địa 
chi Lên hệ 
Address

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty 
Time of 

transactions 
with the 

Company

Số Nghị quyết/ Quyết 
định cùa ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

Resolution No. or Decision
No. approved by General 
Meeting of Shareholders/ 

Board of Directors (if any, 
specifying date of issue)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Content, 

quantity, total 
value of 

transaction

Ghi 
chú 

Note

Joint Stock Company

5

Công ty cổ phần Phân lân 
Ninh Binh/ Ninh Binh 
Phosphate Fertilizer Joint 
Stock Company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
-

6

Công ty cổ phần Thạch 
cao Đinh Vũ/ Dinh Vu 
gypsum joint stock 
company

Công ty liên kết năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày
30/12/2023

0,218 tỷ đồng

7
Công ty TNHH MTV 
Apatit V iệt Nam/ Vietnam 
Apatit Limited Company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
617,295 tỷ 

đồng

8

Viện Hca học Công 
nghiệp Việt Nam/ Viet 
nam institute of industrial 
chemistry

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐỌT ngày

30/12/2023
12,101 tỳ 

đồng

9

Công ty cồ phần Xà 
phòng Hà Nội/ Ha Noi 
Soap Joint Stock 
Company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày 

30/12/2023 -

10

Công ty cổ phần Thiết kế 
Công nghiệp Hóa chất/ 
Chemical industry 
engineering joint stock 
company

Công ty do Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam sờ hữu trên 

10% VĐL
năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
2,404 tỳ đồng
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STT 
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of 

organization/individual

Mối quan hệ liên quan với 
công ty 

Relationship with the 
Company

Số Giấy 
NSH*, ngậy 
câp, nơi cấp 
NSHNo.*, 

date of issue, 
place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chì liên hệ 
Address

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty 
Time of 

transactions 
with the 

Company

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

Resolution No. or Decision
No. approved by General 
Meeting of Shareholders/ 

Board of Directors (if any, 
specifying date of issue)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Content, 

quantity, total 
value of 

transaction

Ghi 
chú 

Note

11

Công ty co phần Phân 
đạm và Hóa chất Hà 3ắc/ 
Habac Nitrogenous 
Fertilizer & Chemicals 
Joint Stock Company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023
29,258 tỷ 

đồng

12

Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình/ Ninh 
Binh nitrogenous 
fertilizer ltd. company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023 5,700 tỷ đồng

13

Công ty cổ phần Hóa chất 
Cơ bản Miền Nam-Souí/i 
basic Chemicals joint 
stock company

Công ty con Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023 0,007 tỳ đồng

14
Tập đoàn HCVN/ 
Vietnam National 
Chemical Group

Công ty mẹ nắm giữ 64% 
vốn điều lệ năm 2024 23/NQ-HĐQT ngày

30/12/2023 0,931 tỳ đồng

3. Giao dịch giữa nguôi nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ vói công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ 
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes 
controlling power.

stt
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với 
người nội bộ

Chức vụ tại
CTNỸ

số CMND/HỘ 
chiếu, ngày cấp, 

nod cấp Địa chỉ
No. Transaction Relationship with Posittion at the ID card No./ Address

executor internal persons listed Company Passport No., date of
issue, place cf issue

Tên công ty con, 
công ty do 
CTNYnam 

quyền kiểm soát 
Name of 

subsidiaries or 
companies which 

the Company 
control

Thời diêm giao 
dịch 

Time of 
transaction

Nội dung, so 
lượng, tong giá tri 

giao dịch 
Content, quantity, 

total value of 
transaction

Ghi chú
Note
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4. Giao dịch giữa Công ty vói các đối tượng khấc/Transactions between the Company and other objects'.

Kkông/None Không/None Không/None Không/None Không/None Không/None Không/None Không/None

4.1. Giao dịch giữa Công ty CP DAP-Vinachem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản 
lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời diêm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of 
Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated 
at the time of reporting)'.

Không/None.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated 
persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board 
of Directors, Director (General Director or CEO)'.

Không/None.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiếm soát, Tống Giám đốc và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits 
for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers'.

Không/None.

VIII. GIAO DỊCH CÓ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ (năm 2024)/ Share transactions of 
internal persons and their affiliated persons (2024 report)'.
(Nội dung căn cứ theo thông tin của người nội bộ và người có liên quan cung cap/Content based on information provided by insiders and related 
persons)

1. Danh sách người nội bộ và ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ/ The list of internal persons and their affiliated persons
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SIT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name

Tai khoản giao 
dịch chứng 

choán (nếu có) 
Securities 

trading 
account (if 

any)

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

Position at the 
company (if any)

Sô CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, noi 
cấp

ID card No./Passport No., date of 
issue, place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chì liên hệ 

Address

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ
Number of 

shares owned 
at the end of 
the period

Tỳ lệ sở 
hữu cầ 

phiếu cuối 
kỳ 

Percentage 
of share 

ownership 
at the end 

of the 
period

Ghi chú 
Note

1 Nguyễn Tuấn Dũng
Chủ tịch HĐQT/
President of the 
Board of Directors

86.200 0,059%

Không kể số cổ 
phiẾu đại diện 
sở hữu cùa Tập 
đoàn Hóa chất

Việt Nam

1.1 Nguyễn Văn Oanh Không 344.100 0,236%

1.2 Đỗ Duy Phi Không 0 0%

1.3 Nguyễn Thị Thanh Hà Không 0 0%

1.4 Đỗ Quỳnh Nga Không 6.000 0,0041%

1.5 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên Không 0 0%

1.6 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên Không 0 0%

1.7 Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam

Phó tổng giám đốc
Tập đoàn HCVN 93.510.336 64%

Ông Nguyễn 
Tuân Dũng - 
Đại diện phần 
vốn Tập đoàn 
Hóa chất Việt 

Nam
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2 Vũ Văn Bằng

Thành viên 
HĐQT; TGĐ 
Công ty/ The 
Board of 
Directors; General 
Director

2.100 0,0014%

Không kể số cổ 
phiếu đại diện 
sở hữu của Tập 
đoàn Hóa chất

Việt Nam

2.1 Vũ Văn Kinh Đã mất

2.2 Hà Thị Láng Không 0 0%

2.3 Đoàn Thị Minh Thúy Không 2.100 0,0014%

2.4 Vũ Tiến Thắng Không 0 0%

2.5 Vũ Minh Thu Không 0 0%

2.6 Vũ Tiến Lữ Không 0 0%

2.7 Vũ Thị Hằng Không 0 0%

2.8 Vũ Thị Hoa Không 0 0%

2.9 Đặng Thị Hoa Phó phòng KTTC 1.500 0,001%

2.10 Lê Duy Sinh Không 0 0%

2.11 Hoàng Tiến Dũng Không 0 0%

2.12 Phạm Hòng Anh Không 0 0%
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2.13 Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam Không 93.510.336 64%

Ông Vũ Văn 
Bằng - Đại diện 

phần vốn Tập 
đoàn Hóa chất

Việt Nam

3 Lê Ngọc Nhân

Thành viên
HĐQT; Phó Tổng 
giám đốc/ The
Board of 
Directors; Deputy 
General Director

600 0,0004%

Không kể số cổ 
phiếu đại diện 
sở hữu cùa Tập 
đoàn Hóa chất
Việt Nam

3.1 Nguyễn Thị Lới Đã mất

3.2 Đồng Thị Thu Làn Không 0 0

3.3 Lê Kim Chi Không 0 0

3.4 Lê Ngọc Khánh Không 0 0

3.5 Lê Thị Minh Tú Không 0 0

3.6 Phạm Văn Kiên Không 0 0

3.7 Đồng Văn Chung Không 0 0

3.8 Nguyễn Thị Xung Không 0 0

3.9 Công ty TNHH Hóa chất và 
Thiết bị Kim Khánh - 0 0

3.10 Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam Không 93.510.336 64%

Ông Lê Ngọc 
Nhân - Đại diện 

phần vốn Tập 
đoàn Hóa chất

Việt Nam
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4 Nguyễn Thị Mai
Thành viên 
HĐQT/ The
Board of Directors

46.000 0,0315%

4.1 Ngô Thị Kết Không 0 0

4.2 Nguyễn Mai Anh Không 0 0

4.3 Nguyễn Cát Phương Không 0 0

4.4 Nguyễn Hồng Minh Không 0 0

4.5 Nguyễn Hông Đoàn Không 0 0

4.6 Nguyễn Thị Hoa Không 0 0

4.7 Nguyễn Bá Nghĩa Không 0 0

4.8 Nguyễn Thanh Dung Không 0 0

4.9 Lương Văn Bắc Không 0 0

5 Nguyễn Văn Phiên
Thanh viên
HĐQT/ The
Board of Directors

7.600 0,005%

5.1 Đào Thị Thu Hiền Không 0 0%

5.2 Nguyễn Tuấn Phương Không 0 0%

5.3 ÌNguyễn Huy Hoàng Không 0 0%

5.4 Phạm Thị Nhang Không 0 0%
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5.5 Nguyễn Văn Hịch Không 0 0%

5.6 Nguyễn Thị Quế Không 0 0%

5.7 Nguyễn Song Hy Không 0 0%

5.8 Nguyễn Thị vối Không 0 0%

6 Nguyễn Thanh Hài
Phó TổBg giám 
đốc/ Deputy 
General Director

0 0%

6.1 Nguyễn Sỹ Yết Không 0 0%

6.2 Nguyễn Thị Vân Đường Không 0 0%

6.3 Nguyễn Thị Hà Không 0 0%

6.4 Nguyễn Thị Thu Hằng Nhân viên phòng 
Kế hoạch 5.000 0,0034%

6.5 Nguyễn Linh Giang Không 0 0%

6.6 Nguyễn Phương Quỳnh Không 0 0%

6.7 Nguyễn Chí Tiên Không 0 0%

6.8 Nguyễn Thị Bích Ngọc Không 0 0%

6.9 Nguyễn Chí Tiến Không 0 0%

6.10 Phùng Bích Thủy Không 0 0%
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6.11 ÍNgụyễn Đmh Hồng
Ị

Không 0 0%

7 Nguyễn Ngọc Son
Phó Tổng giám 
đốc/ Deputy 
General Director

0 0%

7.1 Nguyễn Giang San Không 0 0%

7.2 Đinh Thị Hạt Không 0 0%

7.3 Phạm Văn Lãm Không 0 0%

7.4 Nguyễn Thị Tình Không 0 0%

7.5 Phạm Thị Phương Thào Nhân viên Kế toán 0 0%

7.6 Nguyễn Nam Phong Không 0 0%

7.7 Nguyễn Minh Quang Không 0 0%

7.8 Nguyễn Ngọc Hà Không 0 0%

7.9 Nguyễn Ngọc Bích Không 0 0%

7.10 Lê Thị Thu Hương Không 0 0%

7.11 Đặng Văn ủt Không 0 0%

8 Nguyễn Hoàng Trung

Phó Tổng giám 
đốc Công ty; 
Nguôi phụ trách 
quản trị Công 
ty /Deputy General 
Director; Person 
in charge of 
corporate 
governance

4.000 0,0027%
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8.1 Nguyễn Thùy Liên Phó phòng TCHC 0 0%

8.2 Nguyễn Ngọc Hiếu Không 0 0%

8.3 Nguyễn Ngân Hà 0 0% Còn nhỏ

8.4 Nguyễn Ngọc Dũng Không 0 0%

8.5 Hoàng Thị Hằng Không 0 0%

8.6 Nguyễn Xuân Đan Không 0 0% Luật CK2019

8.7 Hoàng Thái Kiều Không 0 0% Luật CK2019

8.8 Nguyễn Ngọc Huy Không 0 0%

8.9 Nguyễn Ngọc Tuấn Không 0 0%

8.10 Đỗ Thùy Linh Không 0 0% LuậtCK 2019

8.11 Trần Mai Trang Không 0 0% Luật CK2019

9 Hà Trung Kiên
Truong Ban Kiểm 
soát/ Head of The 
BoS

0 0%

9.1 Hà Minh Kiêu Không 0 0%

9.2 Trần Thị Sang Không 0 0%

9.3 Phạm Thị Thu Trang Không 0 0%
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9.4 Hà Thị "hanh Ngọc Không 0 0%

9.5 Hà Quang Minh Không 0 0%

9.6 Phạm Vãn Chiến Không 0 0%

9.7 Chu Thị Hảo Không 0 0%

9.8 Hà Minh Quyết Không 0 0%

9.9 Nguyễn Thị Quỳnh Không 0 0%

10 Nguyễn Thị Xuân Quyên

Thành viên Ban 
Kiểm soát/ 
Member of the 
BoS

0 0%

10.1 Dương Mạnh Tiến Không 11.800 0,008%

10.2 Dương Xuân Quỳnh Anh Không 0 0%

10.3 Dương Huy Hoàng Không 0 0%

10.4 Phạm Thị Thiếm Không 0 0%

10.5 Đặng Thi Ngôn Không 0 0%

10.6 Nguyễn Thị Xuân Thúy Không 0 0%

10.7 Nguyễn Duy Đạt Không 0 0%

10.8 Giang Thanh Long Không 0 0%
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10.9 Tường Kim Phụng Không 0 0%

11 Phạm Thị Nhung

Thành \iên Ban 
Kiểm soát/ 
Member of the 
BoS

0 0% Bổ nhiệm 
19/4/2024

11.1 Nguyễn Anh Dũng
Thư ký Công ty;
Người ủy quyền
CBTT

0 0%

11.2 Nguyễn Khánh Linh - 0 0% Còn nhỏ

11.3 Nguyễn Nhật Minh - 0 0% Còn nhỏ

11.4 Hoàng Thị Xuyên Không 0 0%

11.5 Phạm Văn Khung Không 0 0%

11.6 Vũ Thị Thi Không 0 0%

11.7 Phạm Hồng Trang Không 0 0%

12 Lê Thị Hiền

Truong phòng Kế 
toán tài 
chính///t'đí/ of 
Financial 
Accounting 
Department

0 0%

12.1 Mạc Thị Thế Không 0 0%

12.2 Lê Khôi Nguyên - 0 0% Còn nhỏ

12.3 Lê Thị Lan Anh Không 0 0%

12.4 Lê Thị Thu Hương Không 0 0%
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12.5 Hoàng Nam Phong Không 0 0%

126 Nínivễn Thể Anh Không 0 0%

13 Nguyễn Anh Dũng

Thư ký Công ty; 
Ngưòi được ủy 
quyền CBTT/ The 
company's 
secretary; Person 
authorized to 
disclose 
information

0 0%

QĐ bổ nhiệm 
thư ký Công ty 

ngày 
25/01/2024

13.1 Vũ Thị Thi Không 0 0%

13.2 Hoàng Thị Xuyên Không 0 0%

13.3 Phạm Vãn Khung Không 0 0%

13.4 Phạm Thị Nhung Thành viên BKS 0 0%

13.5 Nguyễn Khánh Linh - 0 0% Còn nhỏ

13.6 Nguyễn Nhật Minh - 0 0% Còn nhở

13.7 Nguyễn Mạnh Hùng Không 0 0%

13.8 Nguyễn Thị Mai Anh Không 0 0%
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty I Transactions of internal persons and affiliated 
persons with shares of the Company'

STT
No.

Người thực hiện giao 
dịch/ Transaction 

executor

Quan hệ với người nội bộ/ 
Relationship with internal 

persons

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of 
shares owned at the beginning of the 

period

Sô cô phiêu sở hữu cuôi kỳ/ 
Number of shares owned at the end 

of the period

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thường...) 
Reasons for 
increasing, 

decreasing (buying, 
selling, converting, 

rewaraing, etc.)

Số cổ phiếu/ Number 
of shares Tỷ lệ/ Percentage Số cổ phiếu/ 

Number of shares
Tỷ lệ/ 

Percentage

1 Nguyễn Tuấn Dũng Nguyễn Tuan Dũng 0 0% 86.200 0,059% Mua/ buying

2 Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Tuấn Dũng 239.500 0,164% 344.100 0,236% Mua/ buying

3 Đỗ Quỳnh Nga Nguyễn Tuấn Dũng 0 0% 6.000 0,004% Mua/ buying

4 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai 40.500 0,028% 46.000 0,0315% Mua/ buying

5 Nguyễn Vàn Phiên Nguyễn Văn Phiên 6.900 0,0047% 7.600 0,005% Mua/buying

6 Nguyễn Hoàr.g Trung Nguyễn Hoàng Trung 0 0% 4.000 0,0027% Mua/ buying

7 Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Anh Dũng 5.10-9 0,0035% 0 0% Hárdselling

8 Đặng Thị Hoa Vũ Văn Bằng 10.0C0 0,0068% 1.500 0,001% Bán/selling

9 Dương Mạnh Tiến Nguyễn Thị Xuân Quyên 0 0 11.800 0,008% Mua/ buying
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